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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 160/2006/NĐ-CP
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối  (dự thảo Nghị định) với các nội dung chính sau:

I. Giới thiệu
Nghị định số 160/2006/NĐ-CP (Nghị định 160) được Chính phủ ban hành ngày 28/12/2006 nhằm quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005. Cùng với Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 160 đã góp phần bổ sung đầy đủ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ngoại hối. 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, các quy định của Nghị định 160 đã đáp ứng được yêu cầu gia nhập Tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động ngoại hối của người cư trú, người không cư trú trong các giao dịch vốn, giao dịch vãng lai, sử dụng ngoại hối cũng như hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần ổn định chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối nói chung cũng như hoạt động của thị trường ngoại tệ nói riêng. Từ đó, duy trì sự ổn định về chính trị-xã hội của đất nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường ngoại hối và biến động của nền kinh tế trong thời gian qua cùng với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn nữa hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân. Trong bối cảnh đó, một số quy định về quản lý ngoại hối tại Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị định số 160 được quy định khá thông thoáng, tự do hóa hoặc chưa có quy định cụ thể nên chưa đảm bảo hiệu quả quản lý và điều tiết của Nhà nước. Đồng thời, một số quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cũng không còn phù hợp với thực trạng của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam hiện nay về khả năng tăng vốn và năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro của các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh…gây khó khăn cho công tác quản lý ngoại hối của các cơ quan chức năng.

Từ những bất cập nêu trên dẫn đến yêu cầu cấp thiết cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực ngoại hối. Ngày 18/3/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung PLNH đã góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế về quản lý ngoại hối, tuy nhiên đặt ra yêu cầu Chính phủ và cơ quan chức năng phải tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ trong công tác quản lý ngoại hối.

Bên cạnh đó, Nghị định 160 được ban hành trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO của Việt Nam, vì vậy, một số quy định tại Nghị định thông thoáng hơn so với quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối (như quy định về tiết kiệm ngoại tệ của cá nhân người nước ngoài là người cư trú…), do đó, cần phải xem xét, điều chỉnh lại để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định về đầu tư gián tiếp vào và ra khỏi Việt Nam cũng cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với lộ trình hội nhập, tự do hóa giao dịch vốn nhưng phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, cần thiết phải xây dựng một Nghị định mới thay thế Nghị định 160 với các mục tiêu cơ bản sau:

- Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam, đặc biệt là các điều kiện về phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh.

- Xử lý các vướng mắc, bất cập tại Nghị định 160 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngoại hối để tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển, thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.

- Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mới được ban hành như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ngoại hối. 
II. Đánh giá tác động
1. Vấn đề 1: hình thức văn bản

1.1. Thực trạng hiện nay

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của PLNH được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18/3/2013 đặt ra yêu cầu Chính phủ và các cơ quan chức năng phải tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ trong công tác quản lý ngoại hối.

1.2. Các phương án để lựa chọn

Đối với việc xây dựng Nghị định hướng dẫn, có 2 phương án được đưa ra:

Phương án 1A: Giữ nguyên Nghị định 160 và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160.

Phương án 1B: Ban hành Nghị định thay thế Nghị định 160

1.3. Đánh giá tác động của phương án
Phương án 1A: Nếu chỉ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160 thì sẽ giảm chi phí cho việc xây dựng Nghị định. Tuy nhiên, hiệu quả của văn bản không cao, các đối tượng thực hiện sẽ phải tham chiếu nhiều văn bản dẫn đến tốn kém thời gian, chi phí và công sức. Việc giữ nguyên hiện trạng cũng dễ gây nhầm lẫn văn bản còn hiệu lực với văn bản hết hiệu lực và gây khó khăn trong việc áp dụng. Vì vậy, giải pháp này không khắc phục được các bất cập của hệ thống pháp luật như cùng một lĩnh vực nhưng được điều chỉnh ở nhiều văn bản.

Phương án 1B: Việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 160 sẽ tạo ra văn bản pháp lý thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý ngoại hối. Ngoài ra, việc ban hành Nghị định thay thế cũng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các ngân hàng thương mại giảm chi phí, tiết kiệm thời gian để tìm hiểu, tiếp cận văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cần tham chiếu và sẽ đơn giản thuận tiện hơn trong quá trình triển khai áp dụng. Thông qua đó có thể giảm bớt rủi ro trong hoạt động thanh toán của ngân hàng, nâng cao tính hiệu quả trong quản lý của NHNN và bước đầu tạo sự cạnh tranh công bằng lành mạnh hơn giữa các tổ chức tín dụng, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
1.4. Kiến nghị và kết luận
Trên cơ sở phân tích, đánh giá hai phương án nêu trên, Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định đã lựa chọn phương án 2 do phù hợp với yêu cầu quản lý, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý hoạt động ngoại hối.
2. Vấn đề 2: quy định về chuyển tiền một chiều của người cư trú từ Việt Nam ra nước ngoài

2.1. Thực trạng hiện nay
 
Trong bối cảnh giao thương giữa các quốc gia ngày càng phát triển và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh luồng tiền kiều hối chuyển về góp phần hỗ trợ xây dựng đất nước cũng phát sinh nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhằm các mục đích tài trợ, viện trợ, cứu trợ. Khoản 1 Điều 8 Nghị định 160 quy định người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của NHNN.

Trong thời gian qua, căn cứ quy định tại Nghị định 160 nêu trên, hoạt động chuyển tiền một chiều của doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện với nhiều mục đích: từ thiện, hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... và phải được NHNN xem xét cho phép. Quy định này có thể vi phạm cam kết tự do hóa các giao dịch vãng lai trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO.
2.2. Các phương án để lựa chọn

Phương án 2A: Chỉ quy định tổ chức là người cư trú được chuyển tiền ra nước ngoài cho các mục đích tài trợ, cứu trợ, viện trợ nhân đạo. 

Phương án 2B: Giữ nguyên quy định như khoản 1 Điều 7 Nghị định 160, theo đó, việc chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức là người cư trú phải thực hiện theo quy định của NHNN do tính chất phức tạp của hoạt động này. NHNN sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân. 

2.3. Đánh giá tác động của phương án

Phương án 2A: Phương án này tạo cơ hội cho phép các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức nhằm mục đích tài trợ, viện trợ được thực hiện dễ dàng, thông thoáng. Tuy nhiên, không đảm bảo mục tiêu kiểm soát và quản lý của nhà nước về lĩnh vực ngoại hối, tạo kẽ hở để các tổ chức thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp.

Phương án 2B: Phương án này đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, dự trữ ngoại hối của Việt Nam còn mỏng. Đồng thời, quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài nhằm các mục đích tài trợ, viện trợ tạo cơ sở cho người cư trú là tổ chức vẫn đảm bảo mục tiêu tự do hóa các giao dịch vãng lai.

2.4. Kiến nghị và kết luận
Trên cơ sở đánh giá, phân tích các phương án nêu trên, Ban soạn thảo và Tổ biên tập nhận thấy phương án 2 có nhiều ưu điểm, phù hợp với công tác quản lý ngoại hối trong giai đoạn hiện nay và giải quyết được những vướng mắc, bất cập đang xảy ra. Vì vậy, Ban soạn thảo và Tổ biên tập thống nhất chọn phương án 2. 
3. Vấn đề 3: sử dụng ngoại tệ tiền mặt, gửi tiết kiệm ngoại tệ của người cư trú là cá nhân nước ngoài
3.1. Thực trạng hiện nay
Theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối, đối tượng được gửi tiết kiệm ngoại tệ là công dân Việt Nam, tuy nhiên quy định tại Nghị định 160 và Quy chế tiền gửi tiết kiệm của NHNN lại cho phép người cư trú là cá nhân (bao gồm cả công dân Việt Nam và cá nhân nước ngoài) được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ. Điều này dẫn đến sự không thống nhất giữa các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Chính vì vậy, cần sửa đổi để đưa ra các quy định thống nhất, tạo sự minh bạch của pháp luật đối với nội dung nêu trên. Việc nghiên cứu, sửa đổi các quy định cũng tạo điều kiện để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với hoạt động ngoại hối.

Trong thời gian qua, do có sự chênh lệch lớn giữa lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ, một số cá nhân là người nước ngoài đã chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào. Sau đó, chuyển số ngoại tệ đó sang tài khoản tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ để hưởng chênh lệch lãi suất và sau đó tất toán toàn bộ gốc và lãi để chuyển ra nước ngoài.
Thực chất, đây là hoạt động đầu tư của các cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Điều này gâp áp lực lên thị trường ngoại tệ của Việt Nam đặc biệt là trong những thời kỳ căng thẳng ngoại tệ.
3.2. Các phương án để lựa chọn

Phương án 3A: Không chỉnh sửa quy định về gửi tiết kiệm ngoại tệ tiền mặt tại Nghị định 160 mà điều chỉnh tại Quy chế tiền gửi tiết kiệm cá nhân do NHNN ban hành.
Phương án 3B: Chỉnh sửa quy định về gửi tiết kiệm ngoại tệ tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 160 theo hướng chỉ người cư trú là công dân Việt Nam được gửi tiết kiệm ngoại tệ
3.3. Đánh giá tác động của phương án
Phương án 3A: Phương án này không chỉnh sửa trực tiếp các quy định của Nghị định 160 mà điều chỉnh tại văn bản quy định về tiết kiệm ngoại tệ áp dụng cho người cư trú, người không cư trú. Tuy nhiên, phương án này chưa tạo ra được sự thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn do các quy định tại Nghị định 160 hiện nay cũng không thống nhất với quy định của Pháp lệnh Ngoại hối. Mặt khác, việc chỉnh sửa các quy định tại Quy chế tiết kiệm ngoại tệ có tính pháp lý thấp hơn so với Nghị định 160.
Phương án 3B: Phương án này thu hẹp đối tượng được gửi tiết kiệm ngoại tệ, không bao gồm cá nhân người cư trú là người nước ngoài, đảm bảo thống nhất giữa quy định Pháp lệnh Ngoại hối và văn bản hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối. Đồng thời, phương án này đáp ứng được mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với hoạt động ngoại hối, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động ngoại hối của các tổ chức và cá nhân.
3.4. Kiến nghị và kết luận:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích các phương án nêu trên, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập nhận thấy phương án 2 giải quyết được những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện của các tổ chức tín dụng và đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, Ban soạn thảo và Tổ biên tập thống nhất chọn phương án 2. 

4. Vấn đề 4: các giao dịch chuyển vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

4.1. Thực trạng hiện nay: 

Theo quy định tại Nghị định 160, người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một TCTD được phép để thực hiện các giao dịch thu chi như góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, chuyển lợi nhuận, thu nhập … của hoạt động đầu tư; Các khoản chuyển vốn để đầu tư trực tiếp vào Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ mở tại một tổ chức tín dụng được phép.
Trên thực tế hiện nay, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam ngày càng nhiều và đa dạng. Nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển vốn trực tiếp từ nước ngoài vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại Việt Nam; góp vốn bằng tài sản; góp vốn thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần từ nhà đầu tư hiện hữu; hoặc góp vốn bằng chính nguồn thu nhập hợp pháp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, quy định nêu trên tại Nghị định 160 sẽ gây hạn chế cho nhà đầu tư nước ngoài khi sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp từ nhiều nguồn và nhiều loại tiền khác nhau để thực hiện đầu tư vào Việt Nam, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước khi theo dõi dòng vốn đầu tư thực sự được đưa vào Việt Nam.  

4.2. Các phương án để lựa chọn: 

- Phương án 4A: Giữ nguyên quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một TCTD được phép; Quy định các khoản chuyển vốn để đầu tư trực tiếp vào Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ mở tại một TCTD được phép.
- Phương án 4B: Quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại TCTD được phép và được mở thêm 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại chính TCTD được phép đó để thực hiện các giao dịch thu chi có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Trường hợp giấy chứng nhận đầu tư cho phép nhà đầu tư được gốp vốn bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau, doanh nghiêp được phép mở tài khoản ngoại tệ tương ứng với các loại ngoại tệ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. Việc mở và sử dụng các tài khoản này sẽ do NHNN Việt Nam quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn. 


4.3. Đánh giá tác động các phương án: 

- Phương án 4A: Phương án này sẽ gây hạn chế cho nhà đầu tư trong việc thực hiện đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời gây khó khăn cho nhà quản lý trong việc phân biệt đâu là dòng vốn đầu tư chảy vào từ nước ngoài, đâu là vốn tái đầu tư của nhà đầu tư từ thu nhập hợp pháp ở Việt Nam. Việc quy định các khoản chuyển vốn để đầu tư trực tiếp vào Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ mở tại một TCTD được phép gây khó khăn cho các TCTD khi thực hiện dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với một số giao dịch vốn đầu tư không có dòng tiền vốn vào Việt Nam nhưng có dòng thu nhập của nhà đầu tư chuyển ra ngoài lãnh thổ như việc nhà đầu tư góp vốn bằng hình thức nhận chuyển nhượng vốn…


- Phương án 4B: Phương án này phù hợp với các nội dung của Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung). NHNN sẽ quy định cụ thể về việc mở và sử dụng các tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thông tư hướng dẫn. Điều này tạo cơ sở để NHNN xây dựng hành lang pháp lý minh bạch và cụ thể hơn đối với các giao dịch chuyển vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. 

Như vậy, quy định theo Phương án 4B sẽ mở rộng hơn về đối tượng, hình thức đầu tư nguồn vốn và đồng tiền thực hiện đầu tư, qua đó tạo môi trường pháp lý đầy đủ để các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý giám sát và quản lý các giao dịch đầu tư và ngoại hối hiệu quả hơn.

4.4 Kết luận và kiến nghị: 
Sau khi cân nhắc các tác động thuận lợi và hạn chế đối với môi trường đầu tư và hoạt động quản lý nhà nước đối trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Ban soạn thảo đã quyết định lựa chọn Phương án 2. Việc mở và sử dụng các tài khoản đầu tư trực tiếp sẽ do NHNN Việt Nam quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn. 
III. Kết luận

Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ngoại hối là cần thiết. Một mặt để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18/3/2013, mặt khác, để giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 160. 

Trong quá trình soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 160, NHNN đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý ngoại hối, tham khảo các quy định của IMF, kinh nghiệm quản lý ngoại hối của các nước cũng như ý kiến góp ý của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động nhằm đánh giá chính xác, cụ thể được những tác động của các quy định về quản lý ngoại hối đối với nền kinh tế.
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